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KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân - hè năm 2024 

 

Thực hiện Luật Thú y và các quy định của nhà nước về tiêm phòng bắt buộc 

vắcxin cho đàn gia súc, gia cầm phòng, chống dịch bệnh động vật. 

Căn cứ Kế hoạch 14/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND huyện Kim 

Động về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ xuân hè 

năm 2024. 

 UBND xã Đức Hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm và thủy sản vụ xuân hè năm 2024 trên địa bàn xã như sau: 

A. KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM 

I. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN  

1. Đối tượng tiêm phòng 

Tất cả các loại gia súc, gia cầm phải được tiêm phòng các loại vắc xin theo 

qui định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, UBND huyện. 

2. Yêu cầu kĩ thuật 

Tiêm phòng đúng loại gia súc, gia cầm trong diện tiêm, đúng chủng loại, 

liều lượng vắc xin, nhanh gọn trong thời gian ngắn, đạt chất lượng tốt, tỉ lệ cao. 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 90% số con trong diện tiêm để đảm 

bảo an toàn dịch bệnh động vật. 

- Đối với đàn trâu, bò, dê: 

Tiêm vắc xin tụ huyết trùng và vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò 

trong diện tiêm. 

Tiêm vắc xin lở mồm long móng (LMLM) cho đàn trâu, bò, dê trong 

diện tiêm. 

- Đối với đàn lợn: 

Tiêm vắc xin dịch tả và tụ huyết trùng cho đàn lợn trong diện tiêm.  



Tiêm vắc xin tai xanh và LMLM cho đàn lợn nái, lợn đực giống trong diện 

tiêm và đàn lợn thịt ở những nơi có nguy cơ cao trong diện tiêm.  

- Đối với đàn chó, mèo: 

Tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo trong diện tiêm. 

- Đối với gia cầm: 

Tiêm vắc xin cúm gia cầm cho đàn gà, ngan, vịt bố, mẹ, gà, ngan, vịt đẻ 

trứng và đàn gà, ngan, vịt thịt ở những nơi có nguy cơ cao trong diện tiêm. 

Tiêm, nhỏ vắc xin phòng bệnh Niu cát xơn cho đàn gà, tiêm vắc xin dịch tả 

cho đàn vịt, ngan trong diện tiêm. 

 (Liều lượng, cách tiêm, lứa tuổi tiêm phòng đối với từng loại vắc xin theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất). 

3. Thời gian tiêm phòng gia súc, gia cầm 

3.1. Tiêm phòng chính vụ: 

          Từ ngày 01/02 - 01/3/2024 các thôn tổ chức triển khai rà soát, thống kê tổng 

đàn gia súc, gia cầm; lập danh sách gửi về UBND xã (qua nhân viên thú y xã) 

trước ngày 02/3/2024. 

           - Tiêm phòng vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn và tụ huyết 

trùng cho đàn trâu, bò trong diện tiêm. 

+ Ngày 02/3 - 03/3/2024: Các thôn đăng ký vắc xin tiêm phòng gửi về nhân 

viên thú y xã để báo cáo UBND xã. 

          + Ngày  06/3 - 07/3/2024: Nhân viên thú y xã đăng ký vắc xin với Trạm thú 

y huyện. 

           + Ngày 22/3 - 11/4/2024: Tổ chức tiêm phòng. 

 Các thôn kết hợp với nhân viên thú y xã  hoàn thành báo cáo kết quả tiêm 

phòng gửi UBDN xã trước ngày 20/4/2024. 

-  Tiêm vắc xin cúm gia cầm cho đàn gà, vịt, ngan bố, mẹ, gà vịt, ngan đẻ 

trứng và đàn gà, vịt, ngan thịt ở những nơi có nguy cơ cao trong diện tiêm.  

+ Ngày 27/3/2024: Các thôn đăng ký vắc xin tiêm phòng gửi về nhân viên 

thú y xã để báo cáo UBND xã. 



+ Ngày 28/3 - 29/3/2024: Nhân viên thú y xã đăng ký vắc xin với Trạm thú 

y huyện. 

 + Ngày 12/4 -  24/4/2024:  Tổ chức tiêm phòng. 

 Các thôn kết hợp với nhân viên thú y xã  hoàn thành báo cáo kết quả tiêm 

phòng gửi UBDN xã trước ngày 03/5/2024. 

-  Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho toàn bộ đàn trâu, bò trong 

diện tiêm 

+ Ngày 27/3/2024: Các thôn đăng ký vắc xin tiêm phòng gửi về nhân viên 

thú y xã để báo cáo UBND xã. 

+ Ngày 28/3 - 29/3/2024: Nhân viên thú y xã đăng ký vắc xin với Trạm thú 

y huyện. 

 + Ngày 26/4 -  6/5/2024: Tổ chức tiêm phòng. 

 Các thôn kết hợp với nhân viên thú y xã  hoàn thành báo cáo kết quả tiêm 

phòng gửi UBDN xã trước ngày 12/5/2024. 

-  Tiêm phòng vắc xin Tai xanh cho đàn lợn nái, lợn đực giống trong 

diện tiêm và đàn lợn thịt ở những nơi có nguy cơ cao trong diện tiêm.  

+ Ngày 07/4/2024: Các thôn đăng ký vắc xin tiêm phòng gửi về nhân viên 

thú y xã để báo cáo UBND xã. 

+ Ngày 10/4 - 11/4/2024: Nhân viên thú y xã đăng ký vắc xin với Trạm thú 

y huyện. 

 + Ngày 7/5 -  20/5/2024: Tổ chức tiêm phòng. 

 Các thôn kết hợp với nhân viên thú y xã  hoàn thành báo cáo kết quả tiêm 

phòng gửi UBDN xã trước ngày 31/5/2024. 

 - Tiêm phòng vắc xin dại tiêm cho đàn chó, mèo trong diện tiêm: 

+ Ngày 07/4/2024: Các thôn đăng ký vắc xin tiêm phòng gửi về nhân viên 

thú y xã để báo cáo UBND xã. 

+ Ngày 10/4 - 11/4/2024: Nhân viên thú y xã đăng ký vắc xin với Trạm thú 

y huyện. 

+ Từ ngày 7/5 - 27/5/2024: Tổ chức tiêm phòng. 



 Các thôn kết hợp với nhân viên thú y xã  hoàn thành báo cáo kết quả tiêm 

phòng gửi UBDN xã trước ngày 05/6/2024. 

        -  Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái, 

lợn đực giống trong diện tiêm và đàn lợn thịt ở những nơi có nguy cơ cao 

trong diện tiêm. 

+ Ngày 6/5/2024: Các thôn đăng ký vắc xin tiêm phòng gửi về nhân viên 

thú y xã để báo cáo UBND xã. 

+ Ngày 8/5 - 9/5/2024: Nhân viên thú y xã đăng ký vắc xin với Trạm thú y 

huyện. 

 Các thôn kết hợp với nhân viên thú y xã  hoàn thành báo cáo kết quả tiêm 

phòng gửi UBDN xã trước ngày 17/6/2024. 

 3.2. Tiêm phòng bổ sung vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn chưa 

được tiêm phòng trong đợt chính vụ và những con mới phát sinh chưa được 

tiêm phòng trong diện tiêm 

+ Ngày  03/6/2024: Các thôn đăng ký vắc xin tiêm phòng gửi về nhân viên 

thú y xã để báo cáo UBND xã. 

+ Ngày 06/6 - 07/6/2024: Nhân viên thú y xã đăng ký vắc xin với Trạm thú 

y huyện. 

+ Ngày 20/6 - 30/6/2024: Tổ chức tiêm phòng. 

Các thôn kết hợp với nhân viên thú y xã  hoàn thành báo cáo kết quả tiêm 

phòng gửi UBDN xã trước ngày 05/7/2024. 

Ngoài ra, người chăn nuôi chủ động đầu tư kinh phí tiêm phòng các loại 

vắc xin theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn để đảm bảo an 

toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đăng ký số lượng, chủng loại vắc xin với nhân 

viên thú y xã để đăng ký với trạm thú y huyện đảm bảo cung ứng và tiêm phòng 

kịp thời. 

4. Kinh phí tiêm phòng 

- Kinh phí tiêm phòng 2 bệnh đỏ ở lợn (dịch tả, tụ huyết trùng), tụ huyết 

trùng trâu, bò:  

+ Kinh phí mua vắc xin do ngân sách tỉnh hỗ trợ. 



+ Chi trả tiền công tiêm phòng cho mạng lưới thú y cơ sở, lực lượng tham 

gia tiêm phòng ở huyện thực hiện theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 

19/12/2011 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ tiền công tiêm phòng gia 

súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Kinh phí tiêm phòng bệnh cúm gia cầm, LMLM gia súc do ngân sách tỉnh 

hỗ trợ (gồm tiền mua vắc xin và tiền công tiêm phòng theo Quyết định số 

2131/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh). 

- Kinh phí tiêm phòng vắc xin tai xanh ở lợn, Viêm da nổi cục trên trâu, bò 

do ngân sách tỉnh hỗ trợ (gồm tiền mua vắc xin và tiền công tiêm phòng...). Hỗ 

trợ tiền công tiêm phòng theo Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm). 

- Kinh phí tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo: 

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền vắc xin. 

+ Tiền công tiêm phòng do người chăn nuôi chi trả hoặc chính quyền địa 

phương hỗ trợ theo Công văn số 25/SNN-TY ngày 11/01/2017 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc thông báo mức thu tiền công tiêm phòng bệnh dại chó, 

mèo năm 2017. 

 - Ngoài số lượng vắc xin do tỉnh hỗ trợ thông qua Chi cục Thú y cung ứng 

cho các địa phương, kinh phí tiêm phòng các loại vắc xin khác như: Niu cát xơn 

ở gà, dịch tả vịt, ngan, … người chăn nuôi đầu tư kinh phí mua vắc xin và tiền 

công tiêm phòng. 

5. Cơ chế chi hỗ trợ tiền công tiêm phòng và hồ sơ thanh quyết toán 

 - Đối với 2 bệnh đỏ ở lợn, tụ huyết trùng trâu, bò, LMLM gia súc, cúm gia 

cầm: Cơ chế chi hỗ trợ tiêm phòng theo Hướng dẫn liên ngành số 112/HDLN-

SNN-STC ngày 26/12/2011 của ngành Nông nghiệp - Tài chính về cơ chế chi hỗ 

trợ tiền công tiêm phòng gia súc, gia cầm. 

 - Đối với bệnh tai xanh ở lợn, viêm da nổi cục trên trâu, bò: Cơ chế chi hỗ 

trợ tiền công tiêm phòng theo Hướng dẫn liên ngành số 64/HDLN-STC-SNN 



ngày 24/5/2012 của ngành Nông nghiệp - Tài chính về cơ chế chi hỗ trợ phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

- Đối với tiêm phòng bệnh dại chó, mèo: hồ sơ thanh quyết toán đối với số 

lượng vắc xin được ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện như Công văn số 25/SNN-TY 

ngày 11/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo mức thu tiền 

công tiêm phòng bệnh dại chó, mèo năm 2017. 

II. BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA 

CẦM  

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Xuân hè năm 

2024 cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp sau: 

- Tổ chức chỉ đạo tiêm phòng vắc xin vụ Xuân - hè năm 2024 cho đàn gia 

súc, gia cầm đạt kết quả cao, chất lượng tốt. Ngoài ra, hàng tháng tiêm phòng bổ 

sung cho đàn gia súc, gia cầm mới mua hoặc đã đủ tuổi tiêm phòng. 

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm đặc 

biệt chú trọng bệnh dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu, bò; cúm gia cầm, 

LMLM gia súc, tai xanh ở lợn, dại chó, mèo, viêm da nổi cục ở trâu, bò; quản lí 

chặt chẽ các ổ dịch cũ. Khi nghi có dịch phải báo cáo kịp thời, lấy bệnh phẩm để 

chẩn đoán, xét nghiệm, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống 

dịch nhằm dập tắt dịch nhanh chóng, hạn chế lây lan ra diện rộng. 

- Giám sát, phát hiện những bệnh mới của gia súc, gia cầm; tổ chức lấy 

mẫu, chẩn đoán, xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm; thực 

hiện lấy mẫu kiểm tra giám sát sau tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm theo 

quy định và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả các chương 

trình phát triển chăn nuôi của huyện, tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm 

động vật, kiểm tra vệ sinh thú y. 

- Đẩy mạnh công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường 

chăn nuôi. 

- Tăng cường mở các lớp tập huấn kỹ thuật cho mạng lưới thú y cơ sở, 

người hành nghề thú y, người chăn nuôi về Luật Thú y, các biện pháp phòng, 



chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và sử dụng các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh 

học trong phòng và trị bệnh. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ và thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nhất là đối với các 

dịch bệnh phải công bố dịch. 

- Hướng dẫn các chủ cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, đăng ký xây dựng 

cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh để góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh động 

vật, phát triển sản xuất. 

- Cung ứng đầy đủ, đúng kế hoạch các loại vắc xin, thuốc chữa bệnh, các 

vật tư thú y khác. 

B. KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN 

 Căn cứ theo tình hình thực tế, các thôn chủ động xây dựng kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh thủy sản góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, phát triển nuôi 

trồng thủy sản tại địa phương. Công tác phòng, chống tập trung vào những nội 

dung trọng tâm sau: 

1. Thường xuyên kiểm tra giám sát các đầm, ao hồ, lồng nuôi trồng thủy 

sản nhằm phát hiện sớm các ổ dịch báo cáo kịp thời cho cơ quan chuyên môn, 

chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây 

lan trên diện rộng.  

2. Chủ động lấy mẫu giám sát đối với những bệnh thủy sản phải công bố 

dịch (bệnh do vi rút herpesvirus ở cá chép cảnh - KHV) và những bệnh thường 

xảy ra gây chết nhiều, ảnh hưởng đến kinh tế của người chăn nuôi (bệnh do vi 

khuẩn Aeromonas, Pseudomonas, Streptococcus…) vào thời điểm giao mùa, mùa 

vụ thường xảy ra dịch bệnh vào tháng 3, tháng 4. Đặc biệt chú trọng lấy mẫu giám 

sát tại các cở sở sản xuất giống, khu ươm nuôi, khu nuôi thủy sản tập trung. 

3. Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản: 

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng ao, bể, lồng, đáy ao nuôi trước và sau mỗi vụ 

nuôi bằng các loại hóa chất như: vôi bột, Clorin, Sodium chlorite 20%, BKA, 

BKC, thuốc tím… liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 



- Định kỳ vệ sinh tiêu độc khử trùng ao, lồng, bể và dụng cụ trong nuôi 

trồng thủy sản, đặc biệt là thời điểm chuyển mùa vào tháng 9 – 10 hay phát sinh 

dịch bệnh bằng các loại chế phẩm sinh học như: BIO-DW, EMC, BIO-

PROBIOTIC, RTD-TC 01… hoặc vôi bột 2 kg/100 m2
  mặt nước (hòa tan trong 

nước té đều trên mặt ao). 

4. Các hộ nuôi trồng thủy sản đầu tư kinh phí mua các loại thuốc thú y thủy 

sản, hóa chất khử trùng tiêu độc môi trường nuôi, chế phẩm sinh học dùng trong 

thủy sản đăng ký với nhân viên thú y xã để được cung ứng kịp thời. 

5. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đạị chúng nhằm cảnh báo tình hình dịch bệnh; thực hiện cam kết không giấu dịch; 

không vứt xác thủy sản chết ra môi trường và không xả thải nước từ ao nuôi bị 

bệnh sang các vùng nước khác; thực hiện khử trùng, vệ sinh ao nuôi, lồng nuôi, 

các dụng cụ nuôi sau mỗi vụ; sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất, chế phẩm 

sinh học xử lý, cải tạo môi trường ao nuôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất; chọn 

con giống khoẻ mạnh, không bị xây xát, không dị hình và từ các cơ sở có uy tín. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các thôn 

Tăng cường tổ chức tuyên truyền những quy định tiêm phòng bắt buộc các 

loại vacxin cho gia súc, gia cầm theo Kế hoạch tiêm phòng của UBND xã và thông 

báo lịch tiêm phòng cụ thể từng đối tượng gia súc, gia cầm. 

 2. Công chức Văn phòng – Thống kê. 

Thống kê số lượng gia súc, gia cầm trong diện tiêm phải đạt tỷ lệ tiêm phòng 

cho gia súc, gia cầm trên 90% số con trong diện tiêm. Đồng thời thống kê, rà soát 

các hộ nuôi trồng thủy sản, diện tích ao nuôi, loại thủy sản được nuôi trồng để 

quản lý và giám sát dịch bệnh. 

3. Nhân viên thú y. 

 Đăng ký số lượng vác xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm vụ Xuân hè 

năm 2024 về Trạm thú y theo đúng thời gian quy định và không bỏ sót đối tượng 

thuộc diện tiêm phòng. Riêng đối với tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn cần xác 

định rõ đối tượng, số lượng trong diện tiêm, đảm bảo an toàn không làm lây lan 



dịch bệnh khi tổ chức tiêm phòng để tránh nguy cơ lợn bị nhiễm bệnh sau khi tiêm 

phòng. 

Chỉ đạo lượng lực trực tiếp tham gia tiêm phòng phải thực hiện nghiêm việc 

vệ sinh, sát trùng, tiêu độc trước và sau khi tiêm phòng; người, quần áo, giầy dép, 

dụng cụ tiêm phòng… phải được vệ sinh, sát trùng nhằm tránh mang mầm bệnh 

ra, vào khu vực chăn nuôi. 

Hướng dẫn cơ sở chăn nuôi theo dõi chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm sau khi 

tiêm phòng và thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn thú y cấp trên khi phát 

hiện gia súc, gia cầm ốm chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để phối 

hợp xử lý kịp thời. 

Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, hoàn thành báo cáo kết quả tiêm phòng 

nhanh, gọn, trung thực, không ký thay, ký hộ. 

Kết hợp với Cơ quan chuyên môn Thú y triển khai lấy mẫu giám sát sau 

tiêm phòng; giám sát lưu hành đối với một số vi rút gây bệnh nguy hiểm trên đàn 

gia súc, gia cầm. 

Quản lí chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện sớm các loại dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm và thủy sản để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Chuẩn bị chất khử trùng tiêu độc, vôi bột, vật tư thú y, công cụ tiêm 

phòng… phục vụ cho công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch. 

Sau khi kết thúc thời gian mỗi đợt tiêm phòng nhân viên thú y có biên bản 

giao nhận vỏ lọ vắc xin, sát trùng đã phun, tiêm phòng. 

- Báo cáo và tham mưu UBND xã xử lý nghiêm những các cá nhân không 

chấp hành tiêm phòng các loại vắc xin theo Kế hoạch. 

3. Công chức địa chính NN-XD-MT. 

Phối hợp chặt chẽ với các thôn,  nhân viên thú y thực hiện tốt các công việc 

trên. 

Báo cáo kết quả tiêm phòng về UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên. 

4. Công chức kế toán – tài chính. 

Chuẩn bị kinh phí tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh theo quy định hiện 

hành của nhà nước. 



5. Đài truyền thanh. 

Tăng cường thời gian phát tin về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho gia 

súc, gia cầm và thủy sản của UBND xã và những quy định tiêm phòng bắt buộc 

đối với gia súc, gia cầm theo kế hoạch của UBND xã. 

           UBND xã yêu cầu các thôn, nhân viên thú ý, các công chức có liên quan, 

đài truyền thanh tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Trong 

quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo về UBND xã để kịp 

thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 

     - Phòng NN & PTNT huyện; 

     - Ban Thường vụ Đảng ủy;  

     - Lãnh đạo UBND xã; 

     - Nhân viên Thú y; 

     - Đài truyền thanh xã; 

     - Các thôn;  

     - Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng 
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